
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

YÊN PHONG 

   

Số: 113/TB-TTYT 

V/v đề nghị báo giá lắp đặt bộ định 

tuyến Vigor 2926 Plus, hiệu 

Draytek cho các Trạm Y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Yên Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2024               

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu  

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTYT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Phong về việc Phê duyệt danh mục hàng hóa, số 

lượng, tiêu chí kỹ thuật gói thầu lắp đặt Bộ định tuyến Vigor 2926 Plus, hiệu 

Draytek cho các Trạm Y tế; 

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong đề nghị Quý nhà thầu gửi báo giá theo nội 

dung cụ thể như sau: 

Mục đích làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu. 

1. Yêu cầu báo giá: 

- 01 bản chính bằng tiếng việt 

- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

- Hàng hóa bàn giao và lắp đặt tại các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, 

nhân công lắp đặt … bên mua không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào khác./. 

- Báo giá chỉ được tính hợp lệ khi gửi đúng hạn và ghi đầy đủ thông tin tại 

các cột, mục tại Phụ lục đính kèm.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (bản đã đóng 

dấu). 

- Thời gian tiếp nhận báo giá trong giờ hành chính: Từ ngày 23 tháng 9 năm 

2024 đến hết ngày 02 tháng 10 năm 2024. 

2. Địa điểm tiếp nhận báo giá: 



+ Phòng TCHC - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong. 

+ Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng – Thị Trấn Chờ -huyện Yên Phong 

– tỉnh Bắc Ninh. 

+ Email: ttytyenphong@gmail.com 

+ Điện thoại: 02223860327 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
       - Như kính gửi; 

       - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

       - Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải); 

       - Cổng thông tin của TTYT Yên Phong (đăng 

tải); 

       - Lưu: VT, HST. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
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PHỤ LỤC 

 MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số 113/TB-TTYT ngày 23/9/2024 của TTYT Yên Phong) 

 

Công ty/cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………………………… 

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………... 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 

Địa chỉ: Số 198, đường Huỳnh Thúc Kháng, Thị Trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 02223860327,        Email: ttytyenphong@gmail.com 

Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý đơn vị báo giá như sau: 

TT 

Tên danh 

mục hàng 

hóa 

Thông số kỹ thuật 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đ) 

Thành 

tiền 

(đ) 

1  
Bộ định 

tuyến 

WAN : 2 cổng Gigabit, 

chuẩn RJ-45, 1 cổng slot 

    
Bộ 13  
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Vigor2926 

Plus, hiệu 

Draytek 

SFP. Đặc biệt cổng 

WAN2 có thể chuyển 

thành LAN Port 5 khi 

cần. 

LAN : 4 cổng Gigabit, 

chuẩn RJ-45. 

USB : 2 cổng có thể sử 

dụng cho USB 3G/4G, 

Printer,… 

Kết nối tối đa: 50 host. 

VPN : 50 kênh (PPTP, 

L2TP, IPSec(IKEv1, 

IKEv2), SSL), VPN 

Trunking 

(LoadBalancing/Backup), 

VPN qua 3G/4G. 

Quản lý VPN tập trung 

CVM (8 site Router), 

Access Point APM (20 

Access Point), Switch 

SWM (10 Switch). 

Quản lý tập trung Access 

Point APM (50 Access 

Point), quản lý tập trung 

Switch SWM (30 

Switch). 



Dual-WAN Load 

Balance/Failover : hỗ trợ 

đường truyền đa dịch vụ 

(IPTV, Interne, VoIP…) 

NAT Session : 50.000; 

tốc độ Throughtput lên 

đến : 940Mbps chạy 1 

wan và  1.8Gbps khi 

chạy 2 wan (Dual WAN 

+ enable Hardware 

Acceleration). 

Firewall SPI dựa trên đối 

tượng, quản lý nội dung 

(CSM). 

Kiểm soát và quản lý 

băng thông giúp giúp tối 

ưu đường truyền Internet. 

Tên miền động miễn phí 

của DrayTek DrayDDNS. 

Quản lý từ xa và tập 

trung bằng SWM tích 

hợp trên Router DrayTek 

cho 50 Access Point 

Dratek / phần mềm 

VigorConnect (miễn phí), 

hoặc phần mềm 



VigorACS2 (phí hằng 

năm) hoặc cloud 

DrayTek Free 

Tổng cộng  

Thuế………..  

Tổng cộng sau thuế  

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………/. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận 

chuyển, nhân công lắp đặt…. bên mua không phải chi trả thêm bất kỳ 

khoản nào khác./. 

- Chất lượng linh kiện thay thế mới 100% 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký. 

- Hàng hóa được bàn giao và lắp đặt tại các TYT. 

- Bên bán cam kết bảo hành các sản phẩm trên cho bên mua theo thời 

gian bảo hành như trong báo giá./. 

Ngày ……….tháng……….năm 2024 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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